
Ứng dụng ngũ Giới là thực hành đạo đức
ISSN: 2734-9195   14:53 13/07/2023

Giới luật là điều kiện cần thiết cho con người, nhất là trong đời sống
có quá nhiều rủi ro và bất an như hiện nay thì việc giữ năm giới chính
giữ gìn đạo đức căn bản của một con người, thể hiện mối quan hệ
hiểu biết của xã hội.

Tác giả: Thích nữ Thánh Nhã NCS Ths Phật học Khóa V tại Thiền viện Vạn
Hạnh – Tp.HCM

1. Ngũ giới và vấn đề xây dựng đạo đức con người

1.1. Ngũ giới

Ngũ giới (Pañca- sīla) là năm điều ngăn cấm mà Phật chế định cho người phật tử
, nhằm để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất
chính. Năm điều ấy là: Không được giết hại; Không được trộm cướp; Không được
tà dâm; Không được nói dối; Không được uống ruợu[1]. Đây được xem là nguyên
tắc đạo đức hay giới hạnh căn bản của một con người nói chung và một người
phật tử nói riêng. Một người trang nghiêm về giới hạnh cần phải hoàn thiện các
phẩm chất như lời Phật dạy rằng: Từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ
tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu. Cho đến như vậy, này Mahanama, là
người cư sĩ đầy đủ giới[2]. Vậy nên, hoàn thiện đầy đủ năm phẩm chất đạo đức
này, được gọi là bậc chân nhân[3] và đạt được năm điều lợi ích của một người
trang nghiêm giới luật[4].

Ngũ giới được xem là nguyên lý đạo đức tối thiểu của một đời sống trọn vẹn và
tự nguyện, biểu thị đầy đủ đức tính từ bi, tôn trọng sự sống, hạnh phúc, phẩm
hạnh của con người. Nếu con người xem ngũ giới như là đạo đức nền tảng ở đời
thì sẽ không có khủng hoảng đạo đức do đời sống thay đổi theo xu hướng toàn
cầu hóa hiện nay. Đây chính là lý do mà tổ chức Liên Hiệp Quốc đã lấy “năm
giới” do đức Phật chế định làm năm yếu tố hòa bình của thế giới[5].

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển ta có thể thấy “Giới” được chia thành
nhiều mức, nhiều lớp tùy đối tượng, trình độ mà có sự tăng giảm số lượng hay
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các chi tiết của “Giới” để có thể thích ứng với từng hoàn cảnh, trường hợp cụ
thể. Nhưng phổ biến nhất, gần gũi nhất với đạo đức trong cuộc sống xã hội và
cũng căn bản nhất của tu sĩ Phật giáo chính là Ngũ giới.

1.2.  Ngũ giới – Nền tảng xây dựng đạo đức con người

1.2.1. Không giết hại

Trong kinh Lăng-già[6], đức Phật dạy rằng: Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay
không ngừng qua lại trong sinh tử luân hồi, không khỏi có lần làm cha mẹ anh
em con cái, thân bằng quyến thuộc nhau. Sang đời khác họ sinh làm thân chim
và thú. Vậy thì sao nỡ đem ăn thịt? Từ đây nhìn lại lịch sử, rõ ràng con người
đang trong quá trình tiến hóa nhưng có lẽ như các quốc gia giàu có lại cố gắng
đẩy lùi tình trạng này theo hướng ngược lại và kết quả chắc chắn là sự hủy diệt
hàng loạt cùng những vấn đề con người trực tiếp tạo ra liên quan đến hòa bình
và sự cộng sinh của nhân loại. Bởi, “Con người tạo nên mọi thứ, tất cả những
buồn đau và bất hạnh cũng như hạnh phúc và thành công của mình. Những
người khác có thể sử dụng ảnh hưởng vì cuộc sống của họ, nhưng chính con
người ấy lại tạo ra nghiệp của mình. Cho nên người ấy chịu trách nhiệm về
những hậu quả”[7]. Vậy nên, những việc làm của con người trong quá khứ là
nhân đưa đến quả đời sống hôm nay, những tạo tác hôm nay sẽ là nền móng
kiến tạo một cảnh giới trong tương lai mà ở đó mỗi người tự nhận lấy cho riêng
mình. Đây là sự bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng trên vấn đề nghiệp lực.

Quan điểm đạo Phật, sự khổ đau của các loài sinh vật do con người tạo ra phải
được xác định là một vấn đề đạo đức. “Định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh
thần đạo đức là Nghiệp Báo, Kamma”[8]. Cho nên quan điểm không giết hại của
Phật giáo không chỉ giúp cho mỗi cá nhân tìm được bình an ở thân và tâm mà
về phương diện xã hội được xem là nguyên tắc về Bảo vệ Thiên nhiên và Tài
nguyên Thiên nhiên (IUCN). Tôn chỉ về việc cư xử đối với các sinh vật khác loài
người được nêu ra ở mục “Quan tâm đến quả đất” (Gland Switzerland, 1991)
xác nhận: “Con người phải đối xử nhẹ nhàng đối với mọi loài vật và bảo vệ
chúng khỏi sự tàn ác, khổ đau có thể tránh được và giết hại không cần thiết”[9].
Do đó, không sát sinh không những thể hiện thái độ tôn trọng sự công bằng, tôn
trọng Phật tính bình đẳng của muôn loài mà còn là tránh nhân quả báo ứng.
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1.2.2. Không trộm cướp

Với con người, sống nghĩa là sống với kiến thức và giá trị đời sống[10]. Vậy kiến
thức và giá trị đời sống đó nằm ở đâu? Khi các giá trị của sự vật không thường
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trụ như chúng ta muốn. Ngày nay các thảm họa ở nhiều khía cạnh khác nhau do
con người tạo ra đã xuất hiện, trong đó chiến tranh là mối đe dọa đáng sợ
nhất[11]. Các cuộc chiến tranh giành từng tất đất xảy ra ở nhiều nước trên thế
giới dù có mang mỹ từ như “Nỗ lực nhân đạo” hay “trừng phạt kinh tế” đi chăng
nửa thì bản chất cũng là lấy những thứ không phải của mình. Cho nên, “Không
trộm cắp” nhìn từ góc nhìn Phật giáo chính là đảm bảo tính công bằng và hướng
tâm con người thoát khỏi ba độc tham, sân, si vốn được xem là nguồn gốc của
mọi khổ đau như trong Kinh Tương Ưng, đức Phật dạy rằng:

Tham sân si ba pháp

Là ác tâm cho người

Chúng di hại tự ngã

Chúng tác thành tự ngã

Như vỏ và lõi cây

Tự tác thành trái cây[12].

Từ việc ý thức những khổ đau do lường gạt, trộm cướp, áp bức và bất công xã
hội gây ra do chạy theo các giá trị của đời sống, chúng ta không được lấy làm tư
hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Bởi, giá trị đạo đức của
con người là biết sống thiện, tức là sống đạo đức bằng sự nỗ lực tinh cần làm ra
của cải vật chất bằng chính sức lao động của mình “do sức mạnh cánh tay, do
mồ hôi đổ ra đúng pháp, do thâu hoạch đúng pháp”[13]. Được như vậy, chúng
ta mới bảo đảm sự công bằng về sở hữu trí tuệ và sở hữu vật chất của mỗi cá
thể, của một cộng đồng. Chẳng hạn như vấn đề ăn cắp chất xám của người
khác hiện nay đã được xem là vấn đề vi phạm đạo đức và được pháp luật bảo
hộ. Hơn bao giờ hết, với xã hội nhiều cám dỗ của thời đại 4.0 chúng ta cần học
cách sống thiểu dục tri túc, bằng lòng với những gì mình đang có, không chạy
theo dục vọng mà đưa đến khổ đau cho mình, cho người. Đặc biệt, cần nỗ lực
thực tập chính mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài,
bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân khiến con người rơi vào
cảnh khốn cùng, không lối thoát.

1.2.3. Không tà dâm

Trong kinh Tiểu bộ[14], đức Phật kể câu chuyện con sư tử bị làm nhục cho ta
thấy sự quý trọng tiết tháo đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính
mình. Những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ
lụy khổ đau và đổ vỡ cho mình, cho người. Do đó, không được tà dâm chính là
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một trong những chuẩn mực đạo đức cơ bản của một con người, định hình nên
phẩm chất của một con người.

Từ việc ý thức được những khổ đau do bị mất tiết hạnh gây ra chúng ta cần
thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của
mọi người, mọi gia đình và xã hội. Chẳng hạn như làm mọi cách để bảo vệ trẻ
em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của
đời sống đôi lứa. Mặc dù pháp luật đã có nhiều phương án răn đe, kiểm soát vấn
nạn liên quan đến các hành vi mua bán dâm, làm tha hóa đạo đức con người
nhưng vẫn chưa triệt để. Bởi nguyên nhân gốc rễ chính nằm nơi con người. Do
đó, con người cần tự ý thức trong việc vận dụng những lời Phật dạy trong việc
chuyển hóa dục vọng, làm chủ bản thân như: Đừng nhìn chúng, xem như người
thân, quán vô thường và quán bất tịnh hay suy niệm về bản chất của
dục,…[15]. Chính việc chuyển hóa sẽ giúp ta thấy được sự thật thân tâm nhất
như, cũng như phát triển các đức tính: Từ, Bi, Hỉ Xả trong mỗi người. Đây là
những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh
phúc đích thực của mình và người khác. Điều này cũng được xem là yếu tố quan
trọng góp phần xây dựng xã hội phát triển lành mạnh.

1.2.4. Không nói dối

Lời nói là phương tiện để giao tiếp nhưng lời nói thiếu chính niệm và thiếu khả
năng lắng nghe sẽ mang lại khổ đau cho mình và người. Trên con đường tìm
cầu sự giác ngộ chúng ta cần phải học cách nói: Thấy nói thấy, nghe nói nghe,
cảm giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri[16]. Vì, Bậc Thế Tôn không bao giờ
nói lời hư vọng[17]. Điều này đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được nhà văn
học Herman Hess công nhận như sau: “Đức Phật là hiện thân của tất cả những
đức hạnh mà ngài giảng dạy. Trong suốt 45 năm thuyết giảng thành công và
sinh động, đức Phật đã thể hiện lời nói của mình thành hành động”[18]. Do đó,
không nói dối được xem là nguyên tắc nói đúng sự thật trong giáo lý Phật. Hay
nói cách khác sự chân thành chính là kết quả của nghệ thuật sống gồm đủ hai
yếu tố từ bi và trí tuệ[19].

Đạo Phật là đạo như thật và luôn tôn trọng sự thật nên trong kinh Giáo giới La-
hầu-la đức, đức Phật dạy rằng: Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi[20]
vì  hậu quả của việc nói dối là vô cùng tai hại, đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng
của mình và của người khác. Thực tế đã chứng minh điều này khi việc nói dối
trở nên phổ biến, đôi khi còn được xem là phương tiện để thu lợi bằng cách tạo
ra những video, những trang web với những bài đăng giật “title” với mục đích
câu like, câu view làm cho nhiều nạn nhân không chỉ bị ảnh hưởng đến danh dự,
nhân phẩm mà còn bức họ đến việc phải tự sát vì sự đàm tiếu của dư luận. Cho
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nên lời nói nếu không được kiểm soát bởi chính niệm rất có thể trở thành “vũ
khí” nguy hiểm do con người tạo tác mà chính con người ngày nay đang đối
mặt.

Không những không được nói dối,“Trong đạo Phật, đạo đức của ngôn ngữ thể
hiện ở sự ái ngữ”[21]. Hạnh “Ái ngữ” chính là một trong bốn phương pháp nhiếp
hóa và thu phục lòng người. Do đó, “Ái ngữ” và “Lắng nghe” được xem là
phương cách tu thân của Phật giáo nhằm hiến tặng niềm vui, làm vơi bớt nỗi
khổ đau của người. Từ đó nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh
phúc và không kỳ thị nhằm làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và
sợ hãi đang có trong chiều sâu tâm thức của mỗi người. Nhất là thời đại xã hội
toàn cầu hóa hiện nay thì việc nổ lực thực tập truyền thông bằng ái ngữ, làm
chủ khẩu nghiệp của mình trong gia đình, nhà trường và xã hội là cách thiết
thực rèn luyện lối sống đạo đức cho mỗi người.

1.2.5 Không uống rượu

Phật chế giới không uống rượu nhằm bảo toàn hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa
những nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt nói đến
bốn cửa làm tiêu phí tài sản: “Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ
bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác”[22]. Tuy nhiên ngày nay
nhiều người cho rằng rượu là phương tiện giúp công việc dễ dàng, thuận tiện
hơn. Bởi họ chưa ý thức được những khổ đau do tác hại của rượu cũng như các
chất kích thích khác gây ra. Do đó, việc học cách chuyển hóa thân tâm, nuôi
dưỡng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chính niệm trong việc ăn
uống như trong kinh Tương Ưng, đức Phật dạy rằng:

Con người thường chính niệm

Được ăn, biết phải chăng

Chừng mực, cảm thọ mạnh

Già chậm, tuổi thọ dài[23]

Đây được xem là lời dạy thiết thực của đức Phật dành cho đời sống con người
ngày nay.

Bên cạnh đó cần nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư
niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Bởi, xã hội
hiện đại không chỉ uống rượu hay sử dụng các chất kích thích mới mang lại độc
đố mà độc tố còn đến từ các phương tiện truyền thông như: phim ảnh, sách
báo, ... đã làm cho thế giới đang mất quân bình giữa đời sống vật chất và tinh
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thần, giữa hưởng thụ và đạo đức nên việc thực hành chính niệm, tập nhìn sâu
vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật được xem là phương pháp tu
dưỡng đạo đức con người.

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa cuộc đấu tranh giữa chính và tà, giữa
thiện và bất thiện, giữa phước đức và tội lỗi sẽ càng tinh vi hơn, khó khăn hơn.
Cho nên “con người được coi là có đạo đức hiện nay phải là người có năng lực
lao động tự giác, làm việc hết mình vì trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã
hội”[24]. Ý thức lời Phật dạy, đặc biệt là duy trì và thực hành năm giới chính là
việc làm thiết thực trong việc xây dựng và vun bồi nền đạo đức căn bản của
một con người.

2. Giá trị của Ngũ giới trong việc xây dựng đời sống đạo đức con người

Về căn bản, con người cần thức ăn đạo đức cho đời sống tinh thần của
mình[25]. Nhất là trong xã hội mang đầy tính bất trắc bởi dịch bệnh, thiên tai,
chiến tranh, … thì việc thực hành năm giới sẽ giúp con người tránh được những
khổ đau như đức Phật khẳng định rằng: “Từ bỏ không sát sinh, … là tiền đề để
vượt thoát mọi sự sợ hãi trong cuộc sống hiện tại”[26]. Bởi khi giới được trong
sạch thì tâm con người sẽ được nhẹ nhàng, tự tại. Cho nên giới là thềm thang
đưa lên cõi trời, là cửa ngõ dẫn vào thành Niết-bàn[27]. Điều này trong bản sớ
giải Shan-Chien-P’i-P’o-Sha do Sanghabhadra thực hiện nhấn mạnh, giải thích
rằng: “Nhờ giữ giới con người xa lánh điều ác; do xa lánh điều ác, con người
không hối hận, tâm được hân hoan; do tâm hân hoan, hỷ lạc sinh khởi; do hỷ
lạc, định sinh khởi; do định sinh khởi, minh trí sinh khởi [...] ; do trí tuệ và minh
giải thoát, Niết-bàn được chứng đắc”[28].

Như vậy, ta thấy rằng đức Phật không thiết lập Giới luật ngay từ đầu bởi giáo
pháp của Ngài đã có đầy đủ các yếu tố cần thiết để con người sống phù hợp với
quy luật tự nhiên, không gây chướng ngại cho tự thân và người khác. Trong ý
nghĩa này ta thấy ngũ giới mang đến cho con người những giá trị rõ ràng, thiết
thực như: tạo ra một sự an ninh về của cải tài sản, lòng tiết hạnh của một
người, một sự giao tiếp chân thật, và một cấp độ cao về tâm trí sáng suốt,
không bị lu mờ như trong tác phẩm “Đạo đức và hạnh phúc con người”. Cố Hòa
thượng Thích Minh Châu nhấn mạnh rằng: Trong ý nghĩa tổng quát và căn bản
để đánh giá hành động; loại trừ những sai lầm, khổ đau, tiến đến hạnh phúc tối
hậu thì Phật học chính là đạo đức học. Đây chính là ý nghĩa thực tiễn nhất của
giáo lý Phật giáo vậy[29].

Năm giới do đức Phật chế định không những làm tăng trưởng lòng thiện của
từng cá nhân mà còn góp phần kiến tạo nên một xã hội tốt lành – một xã hội
gồm những cá nhân đầy tự tin và biết tôn trọng đời sống lẫn nhau. Vậy nên
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những nội dung về ngũ giới đều là những nội dung quan trọng về nhận thức và
điều chỉnh hành vi của con người như con người phải hiểu và vận dụng sáng tạo
những giá trị đạo đức thông qua lối sống hướng thiện, duy trì và thực hành theo
lời Phật dạy để hạn chế hành vi bất thiện được biểu hiện qua thân lời và ý để
hướng đến sự bình đẳng, hạnh phúc chung cho nhân loại.

Kết luận

Giới luật là điều kiện cần thiết cho con người, nhất là trong đời sống có quá
nhiều rủi ro và bất an như hiện nay thì việc giữ năm giới chính giữ gìn đạo đức
căn bản của một con người, thể hiện mối quan hệ hiểu biết của xã hội. Vậy nên,
cần loại bỏ những ngộ nhận không đúng với tinh thần của giới luật do đức Phật
chế định. Thay vào đó chúng ta nên xem việc giữ giới chính như đang giữ hạnh
phúc cho chính mình và cho người khác vậy.

Bên cạnh đó, có thể thấy mặc dù không có từ “đạo đức” trong các bản kinh
nhưng thông qua những lời dạy của đức Phật đối với chúng đệ tử ta luôn tìm ra
được đâu là nguyên nhân và giải pháp tận gốc các vấn đề liên quan đến sự
khủng hoảng đời sống con người, nhất là về mặt đạo đức của xã hội đang có xu
hướng toàn cầu hóa. Vậy nên, năm giới nói riêng và những lời Phật dạy nói
chung luôn có giá trị thiết thực, hiện tại đúng như cố Hòa thượng Chơn Thiện
nhận định rằng: “Chừng nào còn khổ đau, con người còn cần kiên nhẫn lắng
nghe từng bài kinh Phật để thấy rõ “con đường và thực hiện“con đường”. Đây là
tiếng nói siêu triết lý, siêu tôn giáo và siêu xã hội mà nhân loại đang cần”.

Tác giả: Thích nữ Thánh Nhã NCS Ths Phật học Khóa V tại Thiền viện Vạn
Hạnh – Tp.HCM ***
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